
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi tên nhân viên)
(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung cấp DV HTKD, Tổng 

giám đốc đơn vị cung cấp DV HTKD)

(Nếu là NVBH/AM- thì ghi số 

của nhân viên)

1 HCM CH Nguyễn Trãi 329 Nguyễn Trãi, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM MobiFone TP HCM 703329329 Cửa hàng

2 HCM CH An Dương Vương 313 An Dương Vương P.Chợ Quán TP.HCM MobiFone TP HCM 707313313 Cửa hàng

3 HCM CH Phạm Thế Hiển 550 Phạm Thế Hiển P.Chánh Hưng Quận 08 TP.HCM MobiFone TP HCM 0896163339- bấm phím 2 Cửa hàng

4 HCM CH Khánh Hội 214 Khánh Hội, Phường Khánh Hội TP.HCM MobiFone TP HCM 765077979 Cửa hàng

5 HCM CH Huỳnh Tấn Phát - Q7 Số 785 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, TP.HCM MobiFone TP HCM 938161619 Cửa hàng

6 HCM CH Hoàng Trọng Mậu 50 Hoàng Trọng Mậu, P.Tân Hưng TPHCM MobiFone TP HCM 906626161 Cửa hàng

7 HCM CH Trần Hưng Đạo 101 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành, TP.HCM MobiFone TP HCM 909767668 Cửa hàng

8 HCM CH Cần Giờ 489/2 Đào Cử, Ấp Miễu Nhì, Xã Cần Giờ, TP.HCM MobiFone TP HCM 937202288 Cửa hàng

9 HCM CH Huỳnh Tấn Phát - Nhà Bè 1680 Huỳnh Tấn Phát, Xã Nhà Bè, TP.HCM MobiFone TP HCM 931161818 Cửa hàng

10 HCM CH Phạm Hùng 441 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, TP.HCM MobiFone TP HCM 938373868 Cửa hàng

11 HCM CH Lê Văn Lương 392A Lê Văn Lương, Ấp 69 Xã Nhà Bè, TP.HCM MobiFone TP HCM 909688568 Cửa hàng

12 HCM CH Bình Chánh (QL50) 692 Quốc Lộ 50, xã Bình Hưng,TP.HCM MobiFone TP HCM 902691692 Cửa hàng

13 HCM CH Thuận An
57C – 57D đường Nguyễn Văn Tiết, KP Bình Hòa, P. Lái Thiêu,  

TP. Hồ Chí Minh
MobiFone TP HCM 02743762921 Cửa hàng

14 HCM CH Bình Dương 491 Đại lộ Bình Dương, Phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh MobiFone TP HCM 0784713030 Cửa hàng

15 HCM CH Dĩ An 160 Đường Nguyễn An Ninh, Phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh MobiFone TP HCM 0937802266 Cửa hàng

16 HCM CH Bến Cát 408, Quốc lộ 13, KP. Mỹ Phước, Phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh MobiFone TP HCM 908917945 Cửa hàng

17 HCM CH Dầu Tiếng 76 Đường Tự Do, Ấp Định Thành, Xã Dầu Tiếng, TP. Hồ Chí Minh MobiFone TP HCM 908523516 Cửa hàng

18 HCM CH Tân Uyên 209B, Tổ 5, KP1, Phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh MobiFone TP HCM 933481280 Cửa hàng

19 HCM CH Phú Giáo 77 Đường 18 tháng 9, Xã Phú Giáo, TP. Hồ Chí Minh MobiFone TP HCM 02743675339 Cửa hàng

20 HCM CH Bàu Bàng
Căn A3-21 Đường NC, Khu đô thị Bàu Bàng, Ấp Đồng Sổ, Xã Bàu 

Bàng, TP. Hồ Chí Minh
MobiFone TP HCM 02743803682 Cửa hàng

21 HCM CH Lê Quang Định 42 Lê Quang Định, P Bình Thạnh, Tp HCM MobiFone TP HCM 784722992 Cửa hàng

22 HCM CH Phan Đăng Lưu 122A Phan Đăng Lưu, P.Đức Nhuận, TP.HCM MobiFone TP HCM 789114122 Cửa hàng

23 HCM CH Cộng Hòa 365 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, TP.HCM MobiFone TP HCM 0703410104- bấm phím 1 Cửa hàng

24 HCM CH Lê Văn Qưới 264 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, TPHCM MobiFone TP HCM 0896163339-bấm phím 3 Cửa hàng

25 HCM CH Lê Văn Duyệt 55 Lê Văn Duyệt, P. Gia Định, TP.HCM MobiFone TP HCM 898525255 Cửa hàng

26 HCM CH Nơ Trang Long 214 Nơ Trang Long P. Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh MobiFone TP HCM 708868386 Cửa hàng

27 HCM CH Lũy Bán Bích 851 Lũy Bán Bích, P.Phú Thọ Hòa, TPHCM MobiFone TP HCM 0896163339- bấm phím 4 Cửa hàng

28 HCM CH Trường Chinh 314B Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP.HCM MobiFone TP HCM 0703410104- bấm phím 2 Cửa hàng

29 HCM CH Lê Trọng Tấn 349 Lê Trọng Tấn P.Tân Sơn Nhì, TPHCM MobiFone TP HCM 0703410104- bấm phím 3 Cửa hàng

30 HCM CH Tây Thạnh 387 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, TPHCM MobiFone TP HCM 0703410104- bấm phím 4 Cửa hàng

31 HCM CH Tân Kỳ Tân Qúy 721 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, TPHCM MobiFone TP HCM 902383168 Cửa hàng

32 HCM CH Gò Dầu 111 Gò Dầu, Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM MobiFone TP HCM 0775 779 639 Cửa hàng
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33 HCM CH Hoàng Văn Thụ 262 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM MobiFone TP HCM 778856986 Cửa hàng

34 HCM CH Nguyễn Thị Tú D3/22 Nguyễn Thị Tú, Ấp 4, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM MobiFone TP HCM 931333232 Cửa hàng

35 HCM CH Bà Điểm 1/3E Phan Văn Hớn X. Bà Điểm TP.HCM MobiFone TP HCM 938515751 Cửa hàng

36 HCM CH Nguyễn Văn Qúa 167 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Tp.HCM MobiFone TP HCM 931460490 Cửa hàng

37 HCM CH Quang Trung 170C Quang Trung, Phường Gò Vấp, Tp.HCM MobiFone TP HCM 796570767 Cửa hàng

38 HCM CH Lê Thị Hà - Hóc Môn Số 26 Lê Thị Hà, Khu Phố 8, Xã Hóc Môn, Tp.HCM MobiFone TP HCM 773662626 Cửa hàng

39 HCM CH Củ Chi 238 Tỉnh lộ 8, Xã Tân An Hội, Tp.HCM MobiFone TP HCM 902878285 Cửa hàng

40 HCM CH Nguyễn Ảnh Thủ 651 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới Hiệp, Tp.HCM MobiFone TP HCM 777628651 Cửa hàng

41 HCM CH Lê Văn Thọ 573 Lê Văn Thọ, Phường An Hội Tây, Tp.HCM MobiFone TP HCM 908075757 Cửa hàng

42 HCM CH Phan Văn Trị 408 Phan Văn Trị, Phường Hạnh Thông, Tp.HCM MobiFone TP HCM 934016568 Cửa hàng

43 HCM CH Gò Vấp 32 đường số 3, KDC Cityland, Phường Gò Vấp, Tp.HCM MobiFone TP HCM 777131319 Cửa hàng

44 HCM CH Hiệp Thành 33A/5 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM MobiFone TP HCM 764859167 Cửa hàng

45 HCM CH Hậu Giang 663-665 Hậu Giang, Phường Bình Phú, TP.HCM MobiFone TP HCM 937397392 Cửa hàng

46 HCM CH Nguyễn Chí Thanh 468A Nguyễn Chí Thanh P.Diên Hồng TP.HCM MobiFone TP HCM 0908161677 Cửa hàng

47 HCM CH Phạm Ngọc Thạch 54 Phạm Ngọc Thạch Phường Xuân Hòa, TP.HCM MobiFone TP HCM 0902707156 Cửa hàng

48 HCM CH Lạc Long Quân 311-313 Lạc Long Quân, P. Bình Thới, TPHCM MobiFone TP HCM 0789.88.7679 Cửa hàng

49 HCM CH Lê Văn Sỹ 400B Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM MobiFone TP HCM 0901111009 Cửa hàng

50 HCM CH Lãnh Binh Thăng 191-193 Lãnh Binh Thăng, P.Phú Thọ , TPHCM MobiFone TP HCM 938033868 Cửa hàng

51 HCM CH Nguyễn Thị Minh Khai 320 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM MobiFone TP HCM 0931135136 Cửa hàng

52 HCM CH Nguyễn Đình Chiểu 596A Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ TP. HCM MobiFone TP HCM 0767564658 Cửa hàng

53 HCM CH Võ Văn Ngân 384 Võ Văn Ngân P.Thủ Đức TP.HCM MobiFone TP HCM 0896163678-phím 3 Cửa hàng

54 HCM CH Lê Văn Việt 254-256 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM MobiFone TP HCM 0896163678-phím 2 Cửa hàng

55 HCM CH Trần Não 156 Trần Não, P. An Khánh, TP. HCM MobiFone TP HCM 0896163678-phím 5 Cửa hàng

56 HCM CH Nguyễn Duy Trinh 170 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng, TP.HCM MobiFone TP HCM 0896163678-phím 1 Cửa hàng

57 HCM CH Kha Vạn Cân 1092 Kha Vạn Cân P.Thủ Đức TP.HCM MobiFone TP HCM 0896163678-phím 4 Cửa hàng

58 HCM CH Đỗ Xuân Hợp 64 Đỗ Xuân Hợp. Phường Phước Long, Tp.Thủ Đức MobiFone TP HCM 0896163678-phím 6 Cửa hàng

59 HCM CH Nguyễn Văn Tăng 117 Nguyễn Văn Tăng, P.Long Bình, Tp. HCM MobiFone TP HCM 0703318796 Cửa hàng

60 HCM CH Bà Rịa 158 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Bà Rịa, TP.HCM MobiFone TP HCM 02543733799 Cửa hàng

61 HCM CH Vũng Tàu 605 Trương Công Định Phường Tam Thắng TP. HCM MobiFone TP HCM 0254 3858588 / 0254 3858950 Cửa hàng

62 HCM CH Phú Mỹ 2491 Đường Độc Lập, Tổ 1, KP.Vạn Hạnh, P. Phú Mỹ, TP. HCM MobiFone TP HCM 02543923333 Cửa hàng

63 HCM CH Long Điền 77 Mạc Thanh Đạm Xã Long Điền TP.HCM MobiFone TP HCM 02543866888 Cửa hàng

64 HCM CH Châu Đức 296 Lê Hồng Phong, KP2, Xã Ngãi Giao, TP. HCM MobiFone TP HCM 02543970999 Cửa hàng

65 HCM CH Xuyên Mộc 89 Huỳnh Minh Thạnh Xã Hồ Tràm, TP.HCM MobiFone TP HCM 02543772222 Cửa hàng

66 HCM CH Côn Đảo Đường Nguyễn Văn Linh, Khu 7, Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM MobiFone TP HCM 906432224 Cửa hàng

67 HCM CH Đất Đỏ 17, QL55, Khu phố Phước Thới, Xã Đất Đỏ, TP.HCM MobiFone TP HCM 02543688989 Cửa hàng

68 HCM CH Vũng Tàu 3 778A Đường 30/4 Phường Phước Thắng TP.HCM MobiFone TP HCM 0254 3859899 Cửa hàng

69 HCM Trương Quốc Huy MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909988890 NVBH

70 HCM Phạm Tấn Đẳng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933249399 NVBH

71 HCM Nguyễn Cao Trí MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
938695757 NVBH

72 HCM Hoàng Hoài Nam MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
0902 341 616 NVBH



73 HCM Võ Tiến Phong MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
935118282 NVBH

74 HCM Nguyễn Ngọc Duy MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
934906789 NVBH

75 HCM Nguyễn Hùng Phương MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
0931 440 666 NVBH

76 HCM Nguyễn Đào Quốc Duy MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
934404080 NVBH

77 HCM Võ Thị Cẩm Hường MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
906650359 NVBH

78 HCM Nguyễn Đức Thành MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933673773 NVBH

79 HCM Lê Hoàng Thái Minh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901626999 NVBH

80 HCM Phạm Minh Long MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
937130999 NVBH

81 HCM Nguyễn Tiến Thành MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
0798 765 678 NVBH

82 HCM Nguyễn Huy Bình MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909991888 NVBH

83 HCM Lê Minh Huy MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908002799 NVBH

84 HCM Huỳnh Hữu Khoa MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
938868868 NVBH

85 HCM Trần Việt Bình MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
939366766 NVBH

86 HCM Trần Văn Hưng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
936379779 NVBH

87 HCM Phùng Khắc Luân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
0909 011 666 NVBH

88 HCM Hồ Trọng Tâm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901464567 NVBH

89 HCM Nguyễn Văn Hiếu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909433888 NVBH

90 HCM Đặng Ngọc Nhân Em MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933903393 NVBH

91 HCM Quách Văn Sến MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
0902 768 868 NVBH

92 HCM Lê Duy Tuấn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
936353353 NVBH

93 HCM Hồ Hữu Tú MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
899799799 NVBH

94 HCM Nguyễn Minh Trí MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
0933 708 887 NVBH

95 HCM Huỳnh Minh Thiện MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909917999 NVBH



96 HCM Trương Minh Tuấn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
0903 911 155 NVBH

97 HCM Tô Thị Ngọc Thảo MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
938966163 NVBH

98 HCM Nguyễn Khắc Tiệp MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
936577977 NVBH

99 HCM Trần Kim Thao MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908904166 NVBH

100 HCM Phạm Duy Anh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901386020 NVBH

101 HCM Nguyễn Văn Mỵ MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933502555 NVBH

102 HCM Đặng Minh Hải MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933082345 NVBH

103 HCM Lâm Đức Hoàng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
0907 208 958 NVBH

104 HCM Nguyễn Hữu Hóa MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
762383777 NVBH

105 HCM Lê Văn Thoại MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
937866123 NVBH

106 HCM Trần Thanh Hải MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
0909 344 150 NVBH

107 HCM Trần Ngọc Triệu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908066767 NVBH

108 HCM Lê Văn Vấn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
932033933 NVBH

109 HCM Huỳnh Quốc Cường MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901111551 NVBH

110 HCM Nguyễn Thành Phong MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909622633 NVBH

111 HCM Trương Minh Khánh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908082909 NVBH

112 HCM Trần Văn Sang MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
898661686 NVBH

113 HCM Nguyễn Công Luân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
938899779 NVBH

114 HCM Hoàng Chí Tuấn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933286078 NVBH

115 HCM Phạm Văn Ngọ MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
905626161 NVBH

116 HCM Nguyễn Minh Thiện MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933872876 NVBH

117 HCM Trần Xuân Bách MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933331068 NVBH

118 HCM Trần Ngọc Sơn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
0931 313 166 NVBH



119 HCM Nguyễn Kim Hoàng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
906329898 NVBH

120 HCM Trương Thị Mỹ Bình MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
937359696 NVBH

121 HCM Võ Tấn Hưng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
0901 345 777 NVBH

122 HCM Trần Văn Chinh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
920076457 NVBH

123 HCM Phan Văn Đắc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
899827879 NVBH

124 HCM Trương Quang Thái MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933612299 NVBH

125 HCM Nguyễn Tấn Nhật MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
0937 696 868 NVBH

126 HCM Dương Thành Lâm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933323833 NVBH

127 HCM Hồ Nam Ninh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933884572 NVBH

128 HCM Lê Tấn Thành MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
903939197 NVBH

129 HCM Đinh Châu Tuấn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908321212 NVBH

130 HCM Trần Ngọc Phú MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908836699 NVBH

131 HCM Đào Xuân Khải MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
906666808 NVBH

132 HCM Phan Hoàng Mỹ Linh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908795188 NVBH

133 HCM Nguyễn Đăng Phước Tân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901693368 NVBH

134 HCM Lê Quang Minh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
784555588 NVBH

135 HCM Châu Thanh Tú MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
937166852 NVBH

136 HCM Đào Thanh Lưu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933637410 NVBH

137 HCM Đinh Nho Thính MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
932505667 NVBH

138 HCM Phan Nguyễn Minh Đạt MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901644446 NVBH

139 HCM Lê Thanh Sang MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901991711 NVBH

140 HCM Nguyễn Trọng Bình MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901850599 AM KHCL

141 HCM Nguyễn Thị Thanh Thuận MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
905500544 AM KHCL



142 HCM Trần Thanh Hiền MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909891717 AM KHCL

143 HCM KHCL-Trần Thanh Khiêm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
932618666 AM KHCL

144 HCM KHCL-Thiên Thị Hoàng Da MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
899268179 AM KHCL

145 HCM Nguyễn Kim Quốc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
938524736 AM KHCL

146 HCM Nguyễn Công Lực MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909851661 AM KHCL

147 HCM LQTB-Nguyễn Thanh Tới MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
938699669 AM KHCL

148 HCM Tô Minh Trí MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
932628924 AM

149 HCM Huỳnh Văn Huy MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
903913916 AM

150 HCM Mạc Thị Thu Hiền MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
936188982 AM

151 HCM Nguyễn Thị Bích Ngọc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
902689444 AM

152 HCM LQ01-Phan Xuân Tùng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
903827678 AM

153 HCM LQTĐ-Phan Thị Xuân Phương MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909036979 AM

154 HCM LQTĐ-Nguyễn Xuân Hảo MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909226228 AM

155 HCM LQTĐ-Nguyễn Duy Hòa MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
906613999 AM

156 HCM Lê Thị Kiều Oanh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
906751988 AM

157 HCM Huỳnh Kim Nhật MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
902972777 AM

158 HCM LQTB-Nguyễn Văn Đạt MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
902600077 AM

159 HCM LQTB-Lai Huyền Linh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
932794848 AM

160 HCM LQ06-Võ Thái Hiếu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901868787 AM

161 HCM Hoàng Thị Thùy Linh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
902403777 AM

162 HCM Châu Thị Trúc Linh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933767176 AM

163 HCM Nguyễn Thị Lành MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901862268 AM

164 HCM Nguyễn Thị Kiều Chinh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901807788 AM



165 HCM Trần Hoàng Hiếu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
703395979 AM

166 HCM LQTB-Phạm Thị Thuận MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909230789 AM

167 HCM Nguyễn Thị Thơm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
902491188 AM

168 HCM Đặng Thị Lan Anh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
767818598 AM

169 HCM Nguyễn Thị Khuyên MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933866118 AM

170 HCM Phạm Thị Tươi MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901550088 AM

171 HCM Nguyễn Thái Hiền MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909999996 AM

172 HCM Nguyễn Văn Thanh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901667888 AM

173 HCM Phạm Hồng Phúc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933502789 AM

174 HCM Đinh Trọng Bình MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933661589 AM

175 HCM Trần Huỳnh Cẩm Nhung MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
904999779 AM

176 HCM Võ Minh Thiện MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933885889 AM

177 HCM Đinh Xuân Trâm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
903333139 AM

178 HCM Ngô Phạm Uyên Trâm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
903151186 AM

179 HCM Đặng Thị Nguyệt MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933341617 AM

180 HCM Dương Thị Thúy Hạnh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901633888 AM

181 HCM Lê Thị Hồng Nhung MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933565556 AM

182 HCM Trịnh Thị Duyên MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
937387268 AM

183 HCM Đào Văn Đông MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901238989 AM

184 HCM Dương Thị Ngọc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908883789 AM

185 HCM Lê Thị Thanh Nhàn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908168585 AM

186 HCM Nguyễn Thị Tuyết Mai MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908781292 AM

187 HCM
Nguyễn Thị Thu Thảo

MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
784241097 AM



188 HCM Huỳnh Thanh Tiền MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
70489999 ĐLUQ

189 HCM Nguyễn Thị Hồng Điệp MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909125251 NVBH Fiber/BRCĐ

190 HCM Vũ Huy Cường MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
903600027 NVBH Fiber/BRCĐ

191 HCM Nguyễn Thị Thu Trang MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
938764886 NVBH Fiber/BRCĐ

192 HCM Lê Minh Dương MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
903561233 NVBH Fiber/BRCĐ

193 HCM Huỳnh Thiện Phước MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909182413 NVBH Fiber/BRCĐ

194 HCM Hồ Lê Diễm Phương MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
932699604 NVBH Fiber/BRCĐ

195 HCM Trương Gia Bảo MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
786342345 NVBH Fiber/BRCĐ

196 HCM Đoàn Phạm Quang Duy MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
938759986 NVBH Fiber/BRCĐ

197 HCM Trần Thị Mỹ Loan MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
934057772 NVBH Fiber/BRCĐ

198 HCM Kim Thị Chanh Sô Phi MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
767764221 NVBH Fiber/BRCĐ

199 HCM Bùi Ngọc Mai MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901889489 NVBH Fiber/BRCĐ

200 HCM Nguyễn Thế Vinh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
334937533 NVBH Fiber/BRCĐ

201 HCM Hồ Trung Hậu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933480541 NVBH Fiber/BRCĐ

202 HCM Nguyễn Tuấn Anh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
938012534 NVBH Fiber/BRCĐ

203 HCM Nguyễn Gia MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
798444567 NVBH Fiber/BRCĐ

204 HCM Huỳnh Văn Chi MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
859049315 NVBH Fiber/BRCĐ

205 HCM
CÔNG TY TNHH TMDV VIỄN THÔNG 

MINH PHÁT
205 Phan Đình Phùng, P.Phú Nhuận Nguyễn Hoàng Giang 938078368 ĐLC

206 HCM CÔNG TY TNHH MO BI PHÁT 503-505 Lê Hồng Phong, Phường Vườn Lài Nguyễn Thị Hữu Phúc 938685058 ĐLC

207 HCM
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VIỄN 

THÔNG NGỌC KHÁNH
1172G Đường 3 Tháng 2, Phường Phú Thọ Nguyễn Thị Hoàng Yến 93271939 ĐLC

208 HCM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH 

VỤ TÂN TOÀN PHÁT
249 Tô Hiến Thành, Phường Hòa Hưng Nguyễn Thị Hường 898333789 ĐLC

209 HCM
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHÚC 

ANH
281I Lãnh Binh Thăng, Phường Bình Thới Đào Anh Tuấn 901872782 ĐLC

210 HCM
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHÚC 

ĐẠT

- 601 Bình Thới, Phường Bình Thới

- 25 Âu Cơ, Phường Hoà Bình, Tp. HCM
Nguyễn Thị Phương Thúy 906688855 ĐLC



211 HCM
CÔNG TY TNHH TMDV VIỄN THÔNG 

QUANG THÀNH
224 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn Phạm Văn Khánh 2839556815 ĐLC

212 HCM
CÔNG TY TNHH DV QUẢNG CÁO 

THƯƠNG MẠI VIỄN HÂN
405 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận Trương Thị Ngọc Trang 938281919 ĐLC

213 HCM
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG NGỌC MY
2 Lương Văn Cang, Phường Phú Định Nguyễn Thị Ngọc My 0938 52 0101 ĐLC

214 HCM
CÔNG TY TNHH DV VIỄN THÔNG 

NGỌC NGÂN
257 Bà Hom, phường Phú Lâm Nguyễn Thị Mỹ Linh 933099908 ĐLC

215 HCM
CÔNG TY TNHH MTV TÂN VIỆT VIỄN 

THÔNG
1185 Phạm Thế hiển, P. Bình Đông Tôn Thanh Tùng 934848749 ĐLC

216 HCM
CÔNG TY TNHH TMDV KHÁNH AN 

MOBILE
64 Đường Số 5, Phường Tân Tạo Nguyễn Hoài Nam 903129777 ĐLC

217 HCM
CÔNG TY TNHH TMDV VT THÁI 

THÀNH
146 Trần Văn Giàu, P An Lạc Cao Văn Thành 909298999 ĐLC

218 HCM
CÔNG TY TNHH SX- DV- TM BÁCH 

PHÚ TOÀN
527 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh Đỗ Thị Thanh Nhàn 938789456 ĐLC

219 HCM
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TÂN 

PHÚ LỘC
730 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú Phạm Đức Thắng 845523333 ĐLC

220 HCM
CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT 

THÀNH VIỄN
785 Hồng Bàng , P Bình Tây Nguyễn Công Hải 938591819 ĐLC

221 HCM
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NGỌC 

PHÚ
308A/12 Ấp 36 Xã Bình Chánh Trần Thị Ngọc Lệ 907144501 ĐLC

222 HCM CÔNG TY TNHH NHÃ KỲ PHƯƠNG 346 Tùng Thiện Vương, Phường Phú Định Lương Minh Phương 792205333 ĐLC

223 HCM
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG TRIỀU DÂNG
26 Đinh Đức Thiện , Ấp 17, Xã Bình Chánh Trinh Kim Thoa 938693773 ĐLC

224 HCM CÔNG TY CỔ PHẦN SÓNG VIỆT
Tầng 7 Tòa Nhà Hải Âu 39B Trường Sơn, Phường Tân Sơn Nhất 

TPHCM
Ngô Thạch Thuỷ Tiên (+84)2838119988 ĐLC

225 HCM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI 

ĐỘNG VIỆT

77 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Thành Phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam.
Nguyễn Ngọc Đạt 871080808 Chuỗi HCM

226 HCM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SONG PHÚC
15 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, TPHCM Trần Xuân Thảo 777444417 ĐLC

227 HCM
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Viễn Sơn
733 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, TPHCM Phạm Ngọc Sơn 906369733 ĐLC

228 HCM
CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT THỊNH 

VƯỢNG
809 Lạc Long Quân, Phường Bảy Hiền, TPHCM Quang Ngọc Tuyền 906311355 ĐLC

229 HCM
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HOÀNG 

KIM
977 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, TPHCM Phạm Khải Hoàng 937965588 ĐLC

230 HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU 

LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN 

TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL - TRUNG 

TÂM DỊCH VỤ DU LỊCH LÁ XANH

Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, 58 Trường Sơn, Phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Ái Cường 903734596 ĐLC

231 HCM
CTY CỔ PHẦN DV BƯU CHÍNH VIỄN 

THÔNG TÂN PHÁT
177 Bàu Cát, Phường Tân Bình, TPHCM Trương Thúy Hằng 789810724 ĐLC

232 HCM CTY TNHH TM Và DV Quốc Định 200 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, TPHCM Lê Hoài Sơn 0906796899 - 0788868869 ĐLC



233 HCM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ THU HƯƠNG
73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, TPHCM Phạm Thị Thu Hương 784734020 ĐLC

234 HCM
CÔNG TY TNHH TM DV VIỄN THÔNG 

DI ĐỘNG 
507 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa, TPHCM. Trần Thị Thủy Tiên 774144144 ĐLC

235 HCM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VIỄN THÔNG HUỆ MINH
919D Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, TPHCM Chung Thị Yến Uyên 902567777 ĐLC

236 HCM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TKV 296 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TPHCM Lê Tấn Thành 706600660 ĐLC

237 HCM
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ 

Quảng Cáo Toàn Thắng
236 Gò Dầu, Phường Tân Sơn Nhì, TPHCM Lê Mạnh Toàn 908362638 ĐLC

238 HCM
Công Ty TNHH Viễn Thông Phúc Song 

Phương
280C Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TPHCM Đinh Thị Túy Phượng 0907947879 - 0938188688 ĐLC

239 HCM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VIỄN THÔNG SONG NGUYỄN
193A Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, TPHCM Nguyễn Thanh Phong 932794394 ĐLC

240 HCM
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên 

Minh Thịnh
820 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, TPHCM Lữ Trọng Hưng 909976869 ĐLC

241 HCM CTY TNHH MTV DV HÀO ANH 198 Đường Số 2 (mới) KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, TPHCM Trần Nhật Anh Phong 908626263 ĐLC

242 HCM
Công Ty TNHH Một Thành Viên Viễn 

Thông Phúc Đại Phát
17 Nguyễn Minh Hoàng, Phường Bảy Hiền, TPHCM Nguyễn Ngọc Tiền 0908733366 - 0901825252 ĐLC

243 HCM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHÚC AN
276/141/23 Thông Nhất P.An Hội Đông TP. HCM Nguyễn Thị Nguyệt Nga 938337337 ĐLC

244 HCM
Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Khoa 

Vy

1543 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm, TPHCM (gần ngã tư Trung 

Chánh)
Lê Phước Thanh 909869666 ĐLC

245 HCM
Công Ty TNHH Thương Mại Viễn Thông 

Thái Sơn
48/1A Trần Văn Mười, Ấp 10, Xã Bà Điểm, TPHCM Bùi Thị Thu Hường 903005678 ĐLC

246 HCM
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn 

Thông Viễn Hưng
28/1D Phan Văn Hớn ấp 1, Xã Bà Điểm, TPHCM Lê Thị Hồng 2866523999 ĐLC

247 HCM
Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất 

Thương Mại Dịch Vụ Đại Phát
16/4E Nguyễn Thị Sóc, Ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, TPHCM Hoàng Minh Lực 901877787 ĐLC

248 HCM
Công Ty TNHH TMDV Viễn Thông Thiên 

Phúc
243 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TPHCM Nguyễn Huỳnh Thu Vân 931306074 ĐLC

249 HCM
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOẰNG PHÁT
226 Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, TP. HCM Đặng Sĩ Thanh Bình 909090956 ĐLC

250 HCM
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHÁNH VI
C4/9 Phạm Hùng Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh Lê Thị Khánh Vi 937445779 ĐLC

251 HCM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VIỄN THÔNG KIM SƠN
29 Hoàng Diệu Phường Xóm Chiếu TP HCM Lương Kim Hiếu 931323379 ĐLC

252 HCM CÔNG TY TNHH TM DV NAM KHANG 43A Đường Số 9 , P. Tân Hưng , HCM Trần Đăng Khoa 899117888 ĐLC

253 HCM
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG NGỌC MINH
25 Đường Số 9, KDC Nam Long, Phường Tân Thuận, TP HCM Phạm Nguyễn Ngọc Thảo 938723579 ĐLC

254 HCM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VIỄN THÔNG PHÚC HẢI
813 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, TPHCM Phạm Bích Thủy 909122262 ĐLC



255 HCM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ PHƯƠNG QUÂN
B2/22 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, TP HCM Nguyễn Quang Kỳ 938190479 ĐLC

256 HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG THÀNH THÁI

B5/128 Ấp 55, Xã Bình Hưng, TP HCM Nguyễn Thị Kim Ngân 931141414 ĐLC

257 HCM
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

VIỄN THÔNG TOÀN THẮNG
479 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, TP HCM Phạm Thị Quỳnh 934473999 ĐLC

258 HCM Công Ty TNHH Đông Phạm 206 Hà Huy Giáp, Phường An Phú Đông, TP HCM Phạm Quang Đông 902532566 ĐLC

259 HCM DNTN TMDV Tin Học Viễn Thông Lê Sinh 36/1C Quốc Lộ 1A, Khu phố 30, Phường An Phú Đông, TP HCM Nguyễn Văn Dương 901777444 ĐLC

260 HCM
Công Ty TNHH TM TBVT Và Dịch Vụ Hải 

Hà
550 Nguyễn Oanh, Phường An Nhơn, TP HCM Phạm Thị Liên 909788383 ĐLC

261 HCM
Công Ty TNHH TMDV-Xây Dựng Đại Tín 

Phong
1075 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, TP HCM Phan Thị Kim Quý 908068568 ĐLC

262 HCM
Công Ty TNHH TMDV Viễn Thông Lê 

Thủy
65 Phan Văn Hớn, Phường Đông Hưng Thuận, TP HCM Nguyễn Mạnh Sơn 908002828 ĐLC

263 HCM
Công Ty TNHH TMDV VT Thế Giới 24 

Giờ
221 Trường Chinh, Phường Đông Hưng Thuận, TP HCM Nguyễn Mạnh Sơn 908002828 ĐLC

264 HCM
Công Ty TNHH Thương Mại Dịnh Vụ Viễn 

Thông Tân Đức
9/5F Đặng Thúc Vịnh, Ấp Trung Đông 1, Xã Đông Thạnh, TP HCM Nguyễn Trọng Ngân 908306262 ĐLC

265 HCM Công Ty TNHH MTV TMDV VT Gia Lợi 2/1A Lê Thị Hà, Ấp 48, Xã Hóc Môn, TP HCM Vũ Đình Trường 901896897 ĐLC

266 HCM Công Ty TNHH Mai Nguyễn 33/1A Lê Thị Hà, Khu phố 8, Xã Hóc Môn, TP HCM Huỳnh Thị Thanh Thảo 908252427 ĐLC

267 HCM
Công Ty TNHH Đầu Tư TMDV Hưng Lợi 

Phát
673A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới Hiệp, TPHCM Mai Vũ Thị Bích Vân 902667246 ĐLC

268 HCM
Công ty TNHH Dịch vụ Viễn thông Phương 

Tín
241 Phạm Văn Chiêu, Phường An Hội Tây, TP HCM Nguyễn Chánh Pháp 906454545 ĐLC

269 HCM Công Ty TNHH TMDV Viễn Sơn 368 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP HCM Nguyễn Tấn Nhự 931144448 ĐLC

270 HCM Công Ty TNHH VT Vĩnh Khang Thịnh 1292 Quang Trung, Phường An Hội Tây, TP HCM Hoàng Ngọc Thiện 902686161 ĐLC

271 HCM
Công Ty TNHH MTV DV Viễn Thông Thái 

Ngọc Linh
485 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, TP HCM Trần Văn Hưng 777711118 ĐLC

272 HCM Công Ty TNHH TMDV Vận Tải Viễn Trang 213/8 Đường Tô Ký, Khu phố 28, Phường Trung Mỹ Tây, TP HCM Lê Thị Đài Trang 769959995 ĐLC

273 HCM Công Ty TNHH MTV Thái Dương BCVT 6/1B Tô ký, Ấp Đông, Xã Đông Thạnh, TP.HCM Lê Yến Ly 933888938 ĐLC

274 HCM
Công Ty TNHH MTV ĐT TMDV Viễn 

Thông TH
269 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới Hiệp, TP HCM Nguyễn Văn Đạt 909135555 ĐLC

275 HCM Công Ty TNHH TMDV VT Phước Vĩnh An 207 Tỉnh lộ 2 Ấp Đình xã Củ Chi TPHCM Trần Thủy Tiên 901479879 ĐLC

276 HCM Công Ty TNHH Trung Lập Hạ 291A Tỉnh lộ 2, Ấp Xóm Mới, Xã Nhuận Đức, TP HCM Trần Thị Minh Phụng 909868898 ĐLC

277 HCM
Công Ty TNHH TMDV VT Uyên Ương 

Khương Nguyên
165 Đường Tỉnh Lộ 15, Ấp Chợ, Xã Phú Hòa Đông, TP HCM Bùi Quang Khương 907972333 ĐLC

278 HCM
Công ty TNHH Viễn Thông Phạm Khôi 

Nguyên
47 Nguyễn Duy Hiệu, P.An Khánh, Thành Phố Hồ Chí Minh. Phạm Công Cương 772765765 ĐLC

279 HCM Công ty Cổ phần TMDV Phúc Đại Lợi 271 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lê Tung 908132666 ĐLC

280 HCM Công ty TNHH Phúc Nguyên Sinh
492 Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí 

Minh
Mai Hữu Nhựt 902444450 ĐLC



281 HCM Công ty TNHH Dịch vụ Ba Phúc Số 16D Dương Đình Hội, P.Phước Long Thành Phố Hồ Chí Minh Trần Mạnh Dũng 901886986 ĐLC

282 HCM Công ty TNHH TMDV Thuận Tín 1368 619 Nguyễn Xiển , P.Long Bình TP HCM Nguyễn Thị Cẩm Tú 901345777 ĐLC

283 HCM Công ty TNHH TMDV Viễn thông V&T 7 Lã Xuân Oai, Phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Sanh 903748777 ĐLC

284 HCM Công ty TNHH Viễn thông Ngân Giang 843 Kha Vạn Cân, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh Trần Trường Giang 909890039 ĐLC

285 HCM Công ty TNHH Lương Trung 260, Quốc Lộ 1A, P.Tam Bình, TP HCM Nguyễn Trần Hòa 908328899 ĐLC

286 HCM
Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật Sao 

Phương Đông
15 Hữu Nghị, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Trần Văn Cường 779977786 ĐLC

287 HCM
Công ty TNHH Đầu tư TMDV Viễn thông 

Thiên Lộc

174 Hoàng Diệu 2, Khu phố 11, Phường Thủ Đức, Thành Phố Hồ 

Chí Minh
Lữ Phước Lộc 904388779 ĐLC

288 HCM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ PHƯƠNG QUÂN
B2/22 Ấp 2A, Xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Kỳ 901237979 ĐLC

289 HCM
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ 

VIỄN THÔNG THUẬN THÀNH
291, QL1K, P Đông Hòa, TP HCM Trương Thành Tấn 913689768 ĐLC

290 HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

KHANG HY 

242 thủ khoa huân, kp thạnh Hòa B, phường thuận an, tphcm Phạm Văn  Hì
786338999

0888404888
ĐLC

291 HCM CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG 24H 1379 Võ Văn Kiệt, phường Tam Long, TP. Hồ Chí Minh Đào Tùng Hải 986242424 ĐLC

292 HCM
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG QUỲNH ANH
Tổ 9, ấp Phước Lộc, xã Long Hải, TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Mai Anh 909671515 ĐLC

293 HCM CÔNG TY TNHH VÕ ANH TUẤN Số 1459 Độc Lập, KP. Tân Phú, phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh Lê Thị Hường 908845145 ĐLC

294 HCM CÔNG TY TNHH PHAN NHƯ KP 5, phường Tân Thành, TP. Hồ Chí Minh Phan Thị Nhụ 938626677 ĐLC

295 HCM
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG GIA 

HƯNG
132 Nguyễn Tri Phương, phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Triển 933755755 ĐLC

296 HCM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TUẤN MOBILE
150A Ba Cu, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh Ngô Trần Thúy Vi 933101017 ĐLC


